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Sổ sách và báo cáo kế toán 1 K14KT

K14HV1

K13HV2, K14HV2 A1.2

Thiết kế trên máy tính - CN May K13MM2 A1.1

Thiết kế trên máy tính - CN May K14MM2 A1.1

Lập kế hoạch sản xuất - CN Giày K14DG1 A4.5

Nghe 4 K14NV1, K14NV2 A1.2

Tài liệu kỹ thuật - CN May K13MM1, K15MM1 A4.4 

K14DG1, K14XD A1.2 

K14MM1, K14MM2 A6.2

K14CNTT, K14KT A6.4

K14QTKD (Nhóm 1) A1.2 Stt 1-43

K14QTKD (Nhóm 2) Stt 44-61

K14QTKS

K14DG2 A6.4

Marketing K14NV1, K14NV2 HTB

K14AV1, K14AV2

K13AV1, K13AV2

K14HV1 A6.2

K14HV2 A6.4

Lập hồ sơ kỹ thuật SX-CN Giày K14DG1

Phương pháp tính thời gian và 

chi phí
K13MM1, K14MM1

Lập hồ sơ kỹ thuật sản xuất-CN 

Giày
K14DG2 C2.3

K14QTKD (Nhóm 1) A4.4 Stt 1-31

K14QTKD (Nhóm 2) A4.5 Stt 32-63

Kỹ thuật thi công K14XD

Phân tích thiết kế hướng đối 

tượng UML
K14CNTT

Kế toán tài chính DN 3 K14KT

K14HV1

K14HV2 C2.3

Dịch Anh – Việt K12AV2; K14AV1, K14AV2 HTB

K14QTKD (Nhóm 1) A1.1 Stt 1-33

K14QTKD (Nhóm 2) Stt 34-62

K13QT

K14QTKS A5.2

Public speaking K13AV1, K13AV2 A6.4 Vấn đáp

K14HV1 A3.6 Vấn đáp

K14HV2 HTB Vấn đáp

HTB

Thứ Năm

HTB

Nói 4

11/06/2020

A5.1Tin học ứng dụng

07g45

09/06/2020Thứ Ba

Kỹ năng quản trị và bán hàng

09g30

07g45

10/06/2020Thứ Tư

13g30

09g30

Tiếng Anh B1

Thư tín thương mại 1

08/06/2020Thứ Hai

Ngữ pháp

HTB

13g30

07g45

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020 
(ĐỢT 2 - KHÓA 14 VÀ NHỮNG MÔN CÒN LẠI CỦA KHÓA 13, 15)

09g30

07g45

Nghiệp vụ thương mại tiếng 

Trung

Đọc – Viết 4

A4.4

A1.2

HTA
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Nghiệp vụ thư ký K13HV1, K13HV2 HTA 

K14AV1, K14AV2

K12AV2, K13AV2

K14DG1 A4.5

 K14DG2 HTB

Lập trình web với Asp.net K13CNTT A5.1

Quản trị doanh nghiệp nâng cao K13QTKD HTA

Quản trị khu du lịch K13QTKS

Tiếng Anh CN Kế toán K14KT

Văn hóa doanh nghiệp Nhật K13NV A4.1 Vấn đáp

K14NV1 A4.1 Vấn đáp

K14NV2 A5.4 Vấn đáp

K14HV1 A4.5

K13HV1,2; K14HV2 A1.2

K12AV1, K13AV2

K14AV1, K14AV2 Vấn đáp

K14QTKD (Nhóm 1) A1.2 Stt 1-35

K14QTKD (Nhóm 2) A4.5 Stt 36-62

Quản lý thu mua và tồn kho K14DG1 A5.4

Kê khai thuế 13g30 K14KT A5.1

K13MM1, K13MM2 HTB

K13DG1, K13DG2 (Nhóm 1) A1.2 Stt 1-22

K13DG2 (Nhóm 2) A4.5 Stt 23-47

Thứ Sáu

Quan hệ công chúng

Lập kế hoạch sản xuấtThứ Hai

Thứ Năm

Nói 4 HTB

11/06/2020

09g3015/06/2020

09g30

Nghe 4 07g45

Nói 4

12/06/2020

Ghi chú: 
- Sinh viên (SV) phải hoàn thành học phí trước ngày thi;
- SV đem theo Thẻ Sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân mới được dự thi;
- SV có mặt trước giờ thi 15 phút (ít nhất) để làm thủ tục trước khi thi.

09g30
Quản lý chất lượng sản phẩm 

Giày

13g30 HTB

Nghe 4 A1.2
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